
 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

––––––––––––––– 

     Bản án số: 176/2019/HS-PT
 

     Ngày 19 - 11 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chung Văn Kết
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn A Đam 

                            Bà  Nguyễn Thị Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Lê 

K Diễm - Kiểm sát viên.  

  
Ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 172/2019/TLPT-HS ngày 

25 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thanh H do có kháng cáo của bị cáo và bị 

hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 17 tháng 9 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện U M, 

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

Họ và tên: Lê Thanh H (tên gọi khác: D), sinh năm 1971 tại huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang 

Nơi cư trú: Ấp 2, xã N, huyện U, tỉnh C; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ 

học vấn: Không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Tiếp và bà Trần Thị Xinh; bị cáo đã ly hôn, có 

02 con; Tiền án: Không; tiền sự: 01 lần; tạm giữ, tạm giam: Không. Bị cáo tại 

ngoại có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Quách Thúy K, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp 2, xã N, huyện U, 

tỉnh C .. (có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
 

Bị cáo Lê Thanh H và chị Quách Thúy K trước đây là vợ chồng nhưng đã ly 

hôn. Vào khoảng 18 giờ ngày 26/3/2019, khi thấy chị K điều khiển xe ngang nhà 

nên bị cáo dùng xe mô tô biển số 69H1 - 067.68 đuổi theo kêu chị K ngừng xe để 

nói chuyện nhưng chị K không ngừng lại nên bị cáo điều khiển xe đuổi theo đến 
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Rạch Phó Quẽm thuộc Ấp 1, xã Nguyễn Phích thì đuổi kịp chị K và bị cáo dùng xe 

của mình ép xe của chị K làm chị K té xuống lộ bị thương. Chị K được đưa đi bệnh 

viện điều trị thương tích. 

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 104/TgT ngày 02/5/2019 

của Trung tâm Pháp y – Sở y tế tỉnh Cà Mau, kết luận thương tích của chị K: Tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 20%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 17 tháng 9 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện U M, quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 48 Bộ luật 

Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 590 Bộ luật dân sự; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thanh H (tên gọi khác: Dũng) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

2. Về trách nhiệm hình sự: Xử phạt Lê Thanh H(tên gọi khác Dũng) 01 

(Một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt. 

3. Buộc bị cáo Lê Thanh H bồi thường cho Quách Thúy K 22.500.000 (Hai 

mươi hai triệu, năm trăm ngàn) đồng. Bị hại Quách Thúy K được nhận 2.000.000 

(Hai triệu) đồng do bị cáo Lê Thanh H nộp theo biên lai thu số 002122 ngày 

12/9/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện U M, tỉnh Cà Mau. 

... 

4. Về xử lý vật chứng: Giao bà Quách Thúy K quản lý xe mô tô biển số 

69H1 – 067.68. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật 

quy định.   

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, bị cáo Lê Thanh H có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và xem xét lại mức bồi thường thiệt hại. 

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, bị cáo Lê Thanh H có kháng cáo bổ sung 

không đồng ý việc giao bà Quách Thúy K quản lý xe mô tô biển số 69H1 – 067.68. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, bị hại K có đơn kháng cáo tăng hình phạt. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, còn bị hại xin rút 

kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 348, điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ 

luật tố tụng hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê Thanh H và 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1]. Vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại Rạch Phó Quẽm 

thuộc Ấp 1, xã Nguyễn Phích, bị cáo Lê Thanh H có hành vi cố ý dùng xe mô tô 

biển số 69H1 - 067.68 ép xe của chị Quách Thúy K đang điều khiển cùng chiều 

làm chị K té ngã xuống lộ. Tại kết luận giám định xác định bị hại K bị tổn thương 

cơ thể với tỷ lệ thương tật là 20%. 

Vì vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 17 tháng 9 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện U M xét xử bị cáo Lê Thanh H về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo về hình phạt, thấy rằng: Hành vi của bị cáo H 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe của bị hại một cách trái pháp luật, 

gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo cho rằng vì quan 

tâm, lo lắng cho bị hại muốn nói chuyện nhưng lại thực hiện hành vi dùng xe mô tô 

ép bị hại làm ngã xuống đường, là hành vi hết sức nguy hiểm, có khả năng đe dọa 

đến tính mạng. Thực tế bị hại bị gãy 1/3 giữa xương đòn trái; gãy cung sau xương 

sườn IV,V,VI,VII bên trái, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 20%. Xét thấy hành 

vi phạm tội của bị cáo là xem thường tính mạng, sức khỏe người khác; Bản thân bị 

cáo đã có 01 tiền sự về hành vi đánh nhau, nay lại tiếp tục thực hiện tội phạm với 

tính chất nghiêm trọng hơn. Á n sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là tương xứng 

với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Đồng thời, 

cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân đối 

với bị cáo. 

[3]. Xét kháng cáo về trách nhiệm dân sự: Á n sơ thẩm đã xem xét đầy đủ và 

hợp lý các khoản chi phí buộc bị cáo bồi thường cho bị hại bao gồm chi phí điều trị 

thương tích, tiền mất thu nhập trong thời gian điều trị, tiền ăn, tiền tổn thất tin thần, 

bồi dưỡng phục hồi sức khỏe với tổng số tiền là 26.500.000 đồng là đúng quy định 

tại Điều 590 của Bộ luật dân sự.  

Vì vậy, kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như xem xét lại 

mức bồi thường thiệt hại không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4]. Đối với việc rút kháng cáo của bị hại, thấy rằng: Việc rút kháng cáo là 

hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc nên được chấp nhận và đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại. 

[5]. Đối với yêu cầu xem xét chiếc xe mô tô biển số 69H1-067.68 của bị cáo, 

Thấy rằng, án sơ thẩm đã giao cho chị K quản lý. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

và chị K đều xác định đây là tài sản chung và Tòa án huyện U M đang giải quyết 

vụ án chia tài sản sau ly hôn. Do đó, bị cáo có quyền yêu cầu chia tài sản chung là 

chiếc xe mô tô biển số 69H1-067.68 trong vụ án chia tài sản sau ly hôn theo quy 

định pháp luật. 
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[6]. Á n phí hình sự phúc thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. Bị 

hại không phải chịu án phí. 
 

 [7]. Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị 

nên không đặt ra xem xét. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh H.  

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại Quách Thúy 

K. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 25/2019/HS-ST ngày 17 tháng 9 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện U M; 
 

Á p dụng: khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 48 Bộ luật 

Hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  
 

Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh H 01 (một) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Buộc bị cáo Lê Thanh H tiếp tục bồi thường cho chị Quách Thúy K  số tiền 

22.500.000 (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn) đồng. 

(Phần 2.000.000 (hai triệu) đồng do bị cáo Lê Thanh H nộp khắc phục hậu 

quả theo biên lai thu số 002122 ngày 12/9/2019, chị K liên hệ với Chi cục thi hành 

án dân sự huyện U M, tỉnh Cà Mau để nhận). 
 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lã i của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lã i suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

Về xử lý vật chứng: Tạm giao bà Quách Thúy K quản lý xe mô tô biển số 

69H1 – 067.68. 
 

Về án phí:  

Á n phí hình sự sơ thẩm, bị cáo H phải chịu 200.000 đồng.  

Á n phí hình sự phúc thẩm, bị cáo H phải chịu 200.000 đồng.  

Á n phí dân sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu 1.125.000 (Một triệu một trăm hai 

mươi lăm ngàn) đồng 
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Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện U M; 

- Công an huyện U M; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện U M; 

- Chi cục THADS huyện U M; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

   Chung Văn Kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


